
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số:  1029 /QĐ-ĐT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 10  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận thí sinh đạt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ 

trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018 

HIỆU TRƢỞNG  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

C n    Qu    n  v  T       v   o t  ộn            n v  t  n  v  n v        n v  tr   

t uộ  Đ       Quố      H  Nộ   ĐHQGHN    n   n  t  o qu  t   n  số 3568/QĐ-ĐHQGHN 

n    08/10/2014     G  m  ố  ĐHQGHN; 

C n    Qu      v  T       v   o t  ộn      Trườn  Đ       Côn  n  ệ  ĐHCN    n 

  n  t  o qu  t   n  số 520/QĐ-ĐHCN n    19/07/2016     H ệu trưởn  Trườn  ĐHCN; 

C n    Qu      Đ o t o t    s  t   ĐHQGHN   n   n  t  o Qu  t   n  số 4668/QĐ-

ĐHQGHN n    10/12/2014     G  m  ố  ĐHQGHN; 

C n    Hư n    n số 178/HD-ĐHQGHN n    20/04/2018 v  v ệ  Hư n    n t      ện 

 ôn  t   tu ển s n  s u         n m 2018     ĐHQGHN     G  m  ố  ĐHQGHN; 

C n    Qu  t   n  số 1080/QĐ-ĐHQGHN n    20/04/2016 v  v ệ  “Qu      t m t ờ  v  

 ôn  t   tu ển s n  s u         ở ĐHQGHN”     G  m  ố  ĐHQGHN; 

C n    Qu  t   n  số 3532/QĐ-ĐHQGHN ngày 23/10/2018     G  m  ố  ĐHQGHN v  v ệ  

p    u ệt   ểm trún  tu ển   o t o s u          ợt 2 n m 2018 c   Trườn  Đ       Côn  n  ệ; 

C n    k t quả t   tu ển s n  s u          ợt 2 n m 2018; 

Xét    n        Trưởn  p òn  Đ o t o, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Côn  n ận 43 anh/     ó t n tron    n  s    kèm t  o  ã   t   ểm trúng 

tu ển v o       u  n n  n    o t o t    s      Trườn  Đ       Côn  n  ệ, ĐHQGHN 

tron  kỳ t   tu ển s n  s u          ợt 2 n m 2018, tron   ó: 

Chuyên ngành An toàn thông tin: 02 thí sinh  

Chuyên n  n  Hệ t ốn  thông tin: 10 thí sinh 

Chuyên n  n    o      m   t n : 10 t   s n  

Chuyên ngành Kỹ t uật p ần m m: 04 thí sinh 

C u  n n  n  M n  m   t n  v  tru  n t ôn   ữ l ệu : 01 thí sinh 

C u  n n  n  Quản lý  ệ t ốn  t ôn  t n: 02 thí sinh 

Chuyên ngành  ỹ t uật   ện tử: 04 thí sinh 

C u  n n  n   ỹ t uật v ễn t ôn : 01 thí sinh 

C u  n n  n  C  kỹ t uật : 02 thí sinh 

C u  n n  n  Côn  n  ệ kỹ t uật      ện tử : 03 thí sinh 

C u  n n  n  Vật l ệu v  l n  k ện n no : 04 thí sinh 

T ờ     n   o t o  ượ  t n  từ n    n ập    . 
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Điều 2. C   t   s n   ó n     vụ v  qu  n lợ  t  o Qu      Đ o t o t    s  ở 

ĐHQGHN v      Qu    n  k        Trườn  Đ       Côn  n  ệ. 

Điều 3. Trưởn  P òn  H n     n  - Quản tr , Trưởn  P òn  Đ o t o, c   C   

n  ệm   o , Trưởn      P òn  l  n qu n v      t   s n   ó t n tron    n  s    ở Đ  u 1 

   u tr    n  ệm t     n  qu  t   n  n y./. 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 CHỦ TỊCH HĐTS SĐH NĂM 2018 

Nơi nhận: 

- N ư Đ  u 3;          ã ký  

- ĐHQGHN   ể   o   o ;           

- Lưu: VT, ĐT, CTSV, KH-TC, TH.10. 

 Chử Đức Trình 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM TRÖNG TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018   

(Theo Quyết định số 1029 /QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

STT Số báo danh Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

đăng ký đào tạo 

Điểm môn thi 

Ghi chú Cơ 

bản 
Cơ sở 

Ngoại 

ngữ 

 CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN  

1  2050   uất T  n  S n Nam 03/08/1994 H  Nộ  An toàn thông tin 92 7.0 81  

2  2051 Đỗ Đ   Tâm Nam 25/07/1987 H  Nộ  An toàn thông tin 110 5.0 M ễn t    

 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

3  2024 N u ễn Tuấn An  Nam 13/03/1993 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 90 5.0 91  

4  2025 P  m Tuấn An  Nam 01/09/1992 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 96 5.75 82  

5  2027 Ho n  V n Dũn  Nam 15/10/1985 Thanh Hóa Hệ t ốn  t ôn  t n 98 5.0 77  

6  2030 P  m T  n Dũn  Nam 08/02/1986 Bắ  G  n  Hệ t ốn  t ôn  t n 83 6.0 79  

7  2032 Đ n  T u G  n  Nữ 18/09/1983 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 103 5.25 72  

8  2034 Trần T   Ho n  Nam 19/08/1991 Thanh Hóa Hệ t ốn  t ôn  t n 106 5.0 M ễn t    

9  2037 N u ễn T  n M n  Nam 10/07/1986 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 83 5.0 77  

10  2040 N u ễn T   Qu  n Nữ 20/07/1989 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 100 6.5 90  

11  2043 Lê Thanh Tùng Nam 19/07/1985 Thanh Hóa Hệ t ốn  t ôn  t n 102 6.5 M ễn t    

12  2044 P  m T   V n  Nam 29/10/1984 H  Nộ  Hệ t ốn  t ôn  t n 106 5.0 M ễn t    
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STT Số báo danh Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

đăng ký đào tạo 

Điểm môn thi 

Ghi chú Cơ 

bản 
Cơ sở 

Ngoại 

ngữ 

 CHUY N NGÀNH  HOA HỌC M Y T NH  

13  2005 Bùi Trung Anh Nữ 06/11/1993 Lai Châu   o      m   t n  110 5.0 93  

14  2006 N u ễn V n Côn  Nam 08/01/1992 H  Nộ    o      m   t n  113 5.25 95  

15  2007 P  n Đo n Cư n  Nam 26/12/1995 Ninh Bình   o      m   t n  121 5.75 91  

16  2008 Bù  Qu n  Cườn  Nam 22/12/1996 N  ệ An   o      m   t n  93 5.0 M ễn t    

17  2009 Trần Đìn  Dư n  Nam 23/08/1996 Hả  Dư n    o      m   t n  114 5.75 88  

18  2010 Trư n  N       n Nam 30/10/1991 Bắ  N n    o      m   t n  104 5.25 71  

19  2012 N u ễn T  n M n  Nam 18/10/1995 H  Nộ    o      m   t n  95 6.0 M ễn t    

20  2013 Trần Côn  N m Nam 28/09/1996 Thái Bình   o      m   t n  116 6.75 81  

21  2014 T  Trun  N     Nam 14/11/1987 P ú T     o      m   t n  108 8.5 M ễn t    

22  2015 Trần M n  Tuấn Nam 21/05/1996 Thái Bình   o      m   t n  108 7.25 73  

 CHUY N NGÀNH  Ỹ THUẬT PHẦN MỀM  

23  2017 L  T   Hu  Nam 19/03/1996 H  Nộ   ỹ t uật p ần m m 92 7.5 79  

24  2021 Trần T u Tr n  Nữ 20/09/1989 H  Nộ   ỹ t uật p ần m m 115 6.5 99  

25  2022 N u ễn M n  Tuân Nam 27/07/1991 N m Đ n   ỹ t uật p ần m m 89 8.0 78  

26  2023 C u T ừ  Vũ Nam 14/09/1996 H  Nộ   ỹ t uật p ần m m 107 5.5 M ễn t    

 CHUY N NGÀNH MẠNG M Y T NH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU 

27  2016 N u ễn   ắ  Hưn  Nam 24/09/1990 Yên Bái 
M n  m   tính và 

tru  n t ôn   ữ l ệu 
117 7.25 91 
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STT Số báo danh Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

đăng ký đào tạo 

Điểm môn thi 

Ghi chú Cơ 

bản 
Cơ sở 

Ngoại 

ngữ 

 CHUY N NGÀNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN  

28  2045 N u ễn Quỳn  Dư n  Nam 08/02/1980 Tuyên Quang 
Quản lý  ệ t ốn  

thông tin 
77 5.25 61 

Thí 

sinh 

 ượ  

 ộn  

  ểm 

ưu t ên 

29  2047 P ùn  Qu n  Lu ện Nam 22/11/1987 H  Nộ  
Quản lý  ệ t ốn  

thông tin 
106 8.25 68  

 CHUY N NGÀNH  Ỹ THUẬT ĐIỆN TỬ 

30  2055 N u ễn Đặn  C   n Nam 16/12/1995 H  Nộ   ỹ t uật   ện tử 76 7.75 91  

31  2056 N u ễn N ư Cườn  Nam 28/07/1996 Hả  P òn   ỹ t uật   ện tử 111 7.25 M ễn t    

32  2057 Trư n  V ệt P ư n  Nam 14/01/1995 H  Nộ   ỹ t uật   ện tử 93 6.25 89  

33  2060 P  m T  n T  n  Nam 26/03/1996 Hả  Dư n   ỹ t uật   ện tử 112 7.25 77  

 CHUY N NGÀNH  Ỹ THUẬT VIỄN THÔNG 

34  2062 Dư n  N    S n Nam 24/10/1996 Bắ  G  n   ỹ t uật v ễn t ôn  98 6.0 74  

 CHUY N NGÀNH CƠ  Ỹ THUẬT 

35  2063 Trần T   T  n  Hu  n Nữ 26/09/1995 Thái Bình C  kỹ t uật 101 5.5 M ễn t    

36  2064 Ho n  N    Quý Nam 20/11/1993 H  T n  C  kỹ t uật 105 9.0 66  

 CHUY N NGÀNH CÔNG NGHỆ  Ỹ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 

37  2052   uất Du  Hu  Nam 10/09/1993 H  Nộ  
Côn  n  ệ kỹ t uật 

     ện tử 
101 5.5 75  

38  2053 Đặn  T   L n  Nam 30/06/1988 Thanh Hóa 
Côn  n  ệ kỹ t uật 

     ện tử 
98 5.25 69  
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STT Số báo danh Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Chuyên ngành 

đăng ký đào tạo 

Điểm môn thi 

Ghi chú Cơ 

bản 
Cơ sở 

Ngoại 

ngữ 

39  2054 N    m V n Tú Nam 15/08/1996 Thanh Hóa 
Côn  n  ệ kỹ t uật 

     ện tử 
116 6.75 M ễn t    

 CHUY N NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH  IỆN NANO 

40  2001 Trần V n H ệp Nam 01/10/1995 Yên Bái 
Vật l ệu v  l n  k ện 

nano 
99 9.0 M ễn t    

41  2002 Trần Đ   Hu  Nam 03/04/1996 Hà Nam 
Vật l ệu v  l n  k ện 

nano 
95 6.0 M ễn t    

42  2003 N u ễn N    Hu  n Nữ 07/09/1996 H  Nộ  
Vật l ệu v  l n  k ện 

nano 
98 9.0 M ễn t    

43  2004 N u ễn V ệt Hùn  Nam 27/05/1996 Quản  N n  
Vật l ệu v  l n  k ện 

nano 
97 9.0 72  

 Danh sách này gồm 43 người./. 


